
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tổ 7, Khu phố 8, Phường Nhơn Phú, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt 
Nam

06/11/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA THIÊN PHÁT 

4101634803

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở) (trừ 
lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, 
điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong 
lĩnh vực chế biến thủy hải sản)

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: 
-Lắp đặt thang máy, cầu thang tự động. 
-Lắp đặt khung nhôm kính (trừ gia công cơ khí, tái chế phế 
thải, xi mạ điện tại trụ sở)
-Lắp đặt các loại cửa tự động, hệ thống đèn chiếu sáng, hệ 
thống hút bụi, hệ thống âm thanh.
-Lắp đặt các máy móc thiết bị điện, điện công nghiệp

4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN - TỰ ĐỘNG 
HÓA THIÊN PHÁT 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THIEN PHAT ELECTRICAL TECHNICAL – 
AUTOMATION COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH KTĐ-TĐH THIÊN PHÁT

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0868015717
Email: thienphatelv@gmail.com

Fax:
Website:
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5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
-Bán buôn thang máy, thang cuốn, cầu thang tự động; 
-Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (Máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác trong mạch điện)
-Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi;
-Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu để 
sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và 
dịch vụ khác; 
- Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường.

4659(Chính)

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn lò sưởi, điều hòa không khí; Bán buôn 
khung nhôm kính; Bán buôn đồ gỗ nội thất

4663

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299

8. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

9. Sản xuất các cấu kiện kim loại
Chi tiết: Sản xuất cửa kim loại, cửa sổ và khung cửa chúng, 
cửa chớp, công, vách ngăn phòng bằng kim loại; Sản xuất 
khung nhôm chính (không hoạt động tại trụ sở)

2511

10. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

11. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: Gia công sản xuất các sản phẩm bằng sắt, thép, nhôm, 
inox

2592

12. Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển
Chi tiết: Sản xuất cửa kim loại, cửa sổ và khung cửa 

2651

13. Sản xuất đồ điện dân dụng
(không hoạt động tại trụ sở)

2750

14. Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp
(không hoạt động tại trụ sở)

2816

15. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

16. Bốc xếp hàng hóa 5224

17. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết:
 - Cho thuê máy móc và thiết bị xây dựng và kỹ thuật dân dụng 
không kèm người điều khiển; 
- Cho thuê máy móc và thiết bị văn phòng không kèm người 
điều khiển; 
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa 
phân vào đâu được sử dụng như hàng hóa trong kinh doanh.

7730
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 UNG 
THANH 
BẢO

Việt 
Nam

Tổ 7, Khu phố 8, 
Phường Nhơn Phú, 
Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

500.000.000 50,000 052088005991

18. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt
Chi tiết: 
- Vệ sinh bên ngoài cho tất cả các công trình, bao gồm các văn 
phòng, nhà máy, cửa hàng, cơ quan và các khu nhà đa mục tiêu 
khác; 
- Dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp cho khu nhà như làm sạch cửa 
sổ, làm sạch ống khói hoặc vệ sinh lò sưởi, lò thiêu, nồi cất, 
ống thông gió, các bộ phận của ống;
- Vệ sinh bể bơi hoặc bảo dưỡng; 
- Vệ sinh máy móc công nghiệp;

8129

19. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn
Chi tiết: Sửa chữa khung nhôm kính (trừ gia công cơ khí, tái 
chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

3311

20. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Sửa chữa bảo dưỡng, bảo trì thang máy, thang cuốn, 
cầu thang tự động, băng chuyền, băng tải, các thiết bị nâng hạ 
và các loại máy móc thiết bị điện (trừ gia công cơ khí, tái chế 
phế thải, xi mạ điện tại trụ sở

3312

21. Sửa chữa thiết bị điện 3314

22. Sửa chữa thiết bị khác 3319

23. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

24. Phá dỡ 4311

25. Chuẩn bị mặt bằng 4312

26. Lắp đặt hệ thống điện 4321

27. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ cầu thang máy, thang cuốn, cầu thang tự động; 
Bán lẻ khung nhôm kính; Bán lẻ điều hòa không khí, lò sưởi

4752

28. (* Lưu ý: Doanh nghiệp phải đáp ứng đủ và duy trì điều kiện 
đầu tư kinh doanh trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh 
ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện).

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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2 DƯƠNG 
NGỌC DUY

Việt 
Nam

Tổ 5, Khu phố 5, 
Phường Nhơn Phú, 
Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

500.000.000 50,000 052086003003

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Định

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       052086003003
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Tổ 5, Khu phố 5, Phường Nhơn Phú, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 713 Hùng Vương, Phường Nhơn Phú, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

Họ và tên:   DƯƠNG NGỌC DUY Nam

01/05/1986 Kinh Việt Nam

21/12/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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